
STT TÊN HÀNG ĐỘ DÀY
QUI CÁCH

mm
ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ Ghi chú

KHUNG TRẦN NỔI 

I KHUNG TRẦN NỔI CAO CẤP SỌC ĐEN - OMEGA

1 Thanh Chính       OMEGA  T3660 (30 x 24 x 3660)mm Cây 38.500     

2 Thanh phụ dài     OMEGA  T1220 (30 x 24 x 1220)mm Cây 12.700     

3 Thanh phụ ngắn  OMEGA  T610 (30 x 24 x 610)mm Cây 6.500       

4 Thanh góc          OMEGA   V3600 (20 x 20 x 3600)mm Cây 15.000     

II KHUNG TRẦN NỔI MEGA

1 Thanh Chính      MEGA   T3660 (38 x 24 x 3660)mm Cây 30.800     

2 Thanh phụ dài    MEGA   T1220 (28 x 24 x 1220)mm Cây 9.100       

BẢNG  BÁO GIÁ 

KHUNG TRẦN THƯƠNG HiỆU D&S

2 Thanh phụ dài    MEGA   T1220 (28 x 24 x 1220)mm Cây 9.100       

3 Thanh phụ ngắn  MEGA   T610 (28 x 24 x 610)mm Cây 4.600       

4 Thanh góc          MEGA   V3600 (20 x 20 x 3600)mm Cây 15.000     

III KHUNG TRẦN NỔI ALPHA - MỚI

1 Thanh Chính       ALPHA   T3660 (38 x 24 x 3660)mm Cây 27.300     

2 Thanh phụ dài     ALPHA   T1220 (28 x 24 x 1220)mm Cây 8.100       

3 Thanh phụ ngắn   ALPHA   T610 (28 x 24 x 610)mm Cây 4.100       

4 Thanh góc           ALPHA   V3600 (20 x 20 x 3600)mm Cây 15.000     

KHUNG TRẦN CHÌM

KHUNG TRẦN CHÌM  CAO CẤP SUPER

I KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP SUPER 10

1 Thanh chính  SUPER - C50 1,15mm (12 x 50 x 3000)mm Cây 62.700     

2 Thanh phụ     SUPER - M50 0,50mm (19 x 50 x 4000)mm Cây 47.300     

3 Thanh góc     V - 101 0,42mm (20 x 20 x 4000)mm Cây 14.300     

II KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP SUPER 8

1 Thanh chính  SUPER - C38 1,15mm (12 x 38 x 3000)mm Cây 52.800     

2 Thanh phụ     SUPER - M50 0,50mm (19 x 50 x 4000)mm Cây 47.300     

3 Thanh góc     V - 101 0,42mm (20 x 20 x 4000)mm Cây 14.300     


